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A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
I. Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (5 điểm)
Câu 1.  Thực phẩm giàu lodine thường có trong thực phẩm nào?
	A. Súp lơ xanh, cá mực, trứng, cá ngừ.

	B. Gạo, ngô, cá mực, rau bắp cải.

	C. Rau bắp cải, cá ngừ, táo, dâu tây.

	D. Rau bắp cải, cá mực, rong biển, sữa, tôm.


Câu 2.  Vitamin C thường có trong loại thực phẩm nào?
	A. Các loại rau và quả: chanh, cam, bưởi, dưa hấu, bắp cải, cà chua.

	B. Sữa, dầu gan cá, lòng đỏ trứng, bơ. 

	C. Các loại ngũ cốc, rau, củ, quả, hạt đậu. 

	D. Rau có màu xanh đậm hoặc vàng, quả có màu vàng: rau muống, rau ngót, cải xanh, rau dền, bí đỏ, cà rốt, xoài gấc.


Câu 3.  Lưu ý khi bảo quản thực phẩm tươi sống là
	A. Đun nấu thịt, cá sau khi cắt, thái.

	B. Nên để thịt, cá trong túi giấy sau khi cắt, thái.

	C. Bảo quản lạnh sau khi giết mổ.

	D. Có thể bảo quản lạnh trong thời gian ngắn và đông lạnh khi chưa cần sử dụng ngay.


Câu 4.  Thiếu vitamin D có thể gậy ra hệ quả gì?
	A. Thiếu máu hồng cầu và bệnh thần kinh ngoại vi.

	B. Còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người trưởng thành.

	C. Thoái hóa các neuron thần kinh.

	D. Viêm lợi, phát ban. 


Câu 5.  Vai trò của vitamin A đối với cơ thể con người là
	A. tăng cường quá trình cốt hóa xương.

	B. phát triển, tái tạo các tế bào da, niêm mạc và tăng cường miễn dịch.

	C. tham gia quá trình oxy hóa, kích thích quá trình liền sẹo diễn ra nhanh và dự phòng bệnh tim mạch.

	D. kích thích ăn uống, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh.


Câu 6.  Chất khoáng sắt thường có trong các loại thực phầm nào?
	A. Các loại thịt, hải sản, lòng đỏ trứng, rau cải.

	B. Rau lá màu xanh đậm.

	C. Gan, thịt động vật bốn chân và trứng. 

	D. Muối, các loại gia vị.


Câu 7.  Phương pháp bảo quản thực phẩm nào làm biến đổi về cảm quan và thành phần cấu tạo?
	A. Phương pháp bảo quản lạnh.
	B. Phương pháp đóng hộp.

	C. Phương pháp phóng xạ ion.
	D. Phương pháp ngâm đường.


Câu 8.  Một trong những vai trò chính của chất xơ đối với cơ thể người là
	A. Chuyển hóa và trao đổi chất trong tế bào và giữa tế bào với môi trường. 

	B. Hấp thụ những chất có hại trong đường tiêu hóa.

	C. Là môi trường cho các phản ứng chuyển hóa xảy ra trong cơ thể. 

	D. Tham gia cấu tạo tế bào và các mô của cơ thể. 
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	A. Rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày, tá tràng, đau đầu, mất ngủ, viêm bàng quang.

	B. Đau cơ, đau xương, mạch máu bị vôi hóa.

	C. Làm loãng máu và dẫn đến chảy máu, nguy cơ gây tử vong.

	D. Đau đầu, buồn nôn, chán ăn, khô da, niêm mạc, đau xương khớp, tổn thương gan. 


Câu 10.  Nội dung nào dưới đây không phải là ưu điểm của phương pháp sử dụng các chất sát khuẩn?
	A. Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm.

	B. Giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật gây hỏng thực phẩm.

	C. Gia tăng sự phát triển của vi sinh vật gây hỏng thực phẩm.

	D. Giúp tiêu diệt sự phát triển của vi sinh vật gây hỏng thực phẩm.


Câu 11.  Khi bảo quản thực phẩm thịt, cá cần có những lưu ý nào?
	A. Bảo quản thịt, cá ở nơi khô, ráo.

	B. Nên để thịt, cá trong túi giấy sau khi cắt, thái.

	C. Rửa thịt, cá thật sạch sau khi cắt, thái.

	D. Không ngâm rửa thịt, cá sau khi cắt, thái.


Câu 12.  Lợi ích của phương pháp làm khô nhân tạo là
	A. Tăng thời gian làm khô, tăng diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

	B. Giảm thời gian làm khô, giảm diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

	C. Tăng thời gian làm khô, giảm diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

	D. Giảm thời gian làm khô, tăng diện tích nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.


Câu 13.  Nếu cơ thể thiếu chất khoáng calcium sẽ dẫn đến hệ quả gì?
	A. Tăng huyết áp.

	B. Dẫn đến bệnh bướu cổ. 

	C. Thiếu máu.

	D. Còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn.


Câu 14.  Thừa Iodine có thể dẫn tới
	A. Da đậm màu, màu đồng, đau khớp, đau bụng.

	B. Suy giáp - bệnh bướu cổ.

	C. Khát nước, chướng bụng, tăng huyết áp. 

	D. Buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thường xuyên đắng miệng.


Câu 15.  Vitamin A thường có trong loại thực phẩm nào?
	A. Các loại ngũ cốc, rau, củ quả, hạt đậu.

	B. Hải sản. 

	C. Các loại rau và quả: chanh, cam, bưởi, dưa hấu, ổi, cà chua. 

	D. Sữa, gan, lòng đỏ trứng, bơ, phô mai.


Câu 16.  Chất khoáng kẽm có vai trò gì đối với cơ thể người?
	A. Là thành phần của enzyme hoặc xúc tác cho phản ứng sinh hóa trong cơ thể. 

	B. Giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, bộ não tim mạch.

	C. Tăng cường hệ miễn dịch, phát triển hệ thống thần kinh trung ương.

	D. Làm cho xương và răng chắc khỏe.


Câu 17.  Phụ nữ có thai cho con bú cần tăng cường bổ sung chất khoáng nào sau đây?
	A. Natri. 
	B. Sắt. 
	C. Iodine. 
	D. Kẽm.


Câu 18.  Nếu cơ thể thiếu vitamin B sẽ dẫn đến hệ quả gì?
	A. Chán ăn, các triệu chứng về thần kinh. 

	B. Còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người trưởng thành.

	C. Quáng gà, giảm khả năng miễn dịch.

	D. Quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng, nguy cơ mắc một số bệnh lí tim mạch.


Câu 19.  Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nước?
	A. Là thành phần quan trọng của cơ thể sinh vật cũng như con người.

	B. Nước chiếm khoảng 55 – 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nam giới. 

	C. Có thể cung cấp nước cho cơ thể từ việc ăn các loại thực phẩm là thịt đỏ, hải sản.

	D. Nước chiếm khoảng 74% trọng lượng cơ thể của trẻ sơ sinh.


Câu 20.  Các cách làm khô bằng năng lượng tự nhiên là
	A. Năng lượng mặt trời, gió,...
	B. Năng lượng mặt trời, nước,...

	C. Năng lượng gió, nước,...
	D. Năng lượng điện, gió,...


II. Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d (2 điểm)
Câu 21: Cô giáo công nghệ giao cho nhóm của An nhiệm vụ tìm hiểu về vai trò và phân loại của các phương pháp chế biến thực phẩm. Nhóm của An đang thảo luận về các khái niệm cơ bản này để chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Trong lúc tìm kiếm thông tin, nhóm đưa ra một số nhận định sau.
a) Chế biến thực phẩm luôn làm tăng giá trị dinh dưỡng và loại bỏ hoàn toàn các chất gây hại có trong thực phẩm ban đầu.
b) Chế biến thực phẩm bằng phương pháp sinh học (ví dụ: làm sữa chua) là một phương pháp không sử dụng nhiệt, nhưng lại không thuộc nhóm chế biến hóa học.
c) Một trong những vai trò quan trọng của chế biến thực phẩm là tạo ra sự đa dạng, phong phú về chủng loại sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
d) Mục đích chính của chế biến thực phẩm là chuyển đổi thực phẩm tươi sống thành các sản phẩm có thời gian bảo quản ngắn hơn để dễ dàng vận chuyển.
Câu 22: Gia đình Nam có truyền thống làm nghề làm dưa cải muối chua và bảo quản thực phẩm tươi sống bằng tủ đông. Nam được mẹ giải thích về nguyên lí hoạt động của các phương pháp bảo quản này, vốn là các phương pháp không sử dụng nhiệt. Nam cố gắng tổng hợp lại các kiến thức này để hiểu rõ bản chất của quá trình.
a) Nguyên lí của phương pháp muối chua là tạo ra nồng độ muối cao để ức chế hoạt động của tất cả các loại vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn lactic.
b) Phương pháp lạnh đông (đông lạnh) có thể bảo quản được hầu hết các loại thực phẩm tươi sống trong thời gian dài mà vẫn giữ được chất lượng dinh dưỡng tương đối tốt.
c) Sấy khô là phương pháp chế biến dựa trên sự tách ẩm vật lí, còn muối chua là phương pháp dựa trên hoạt động của vi sinh vật.
d) Phương pháp làm lạnh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm, nên thực phẩm sau khi làm lạnh không cần xử lí nhiệt trước khi ăn.
B. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 23 (1 điểm): Em hãy nêu vai trò chính của nước đối với cơ thể người.
Câu 24 (2 điểm): Khi chế biến thực phẩm chúng ta cần lưu ý điều gì?
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